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TT Mã sinh viên Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Ngành học 

1 DTS245D140202168 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nữ 21/08/2006 Giáo dục Tiểu học 

2 DTS245D140202066 Nguyễn Kim Hồng Nữ 24/06/2006 Giáo dục Tiểu học 

3 DTS245D140202036 Dương Thị Điểm Nữ 15/12/2006 Giáo dục Tiểu học 

4 DTS245D140202074 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 22/01/2006 Giáo dục Tiểu học 

5 DTS245D140202217 Ma Thị Tú Nữ 28/11/2006 Giáo dục Tiểu học 

6 DTS245D140202188 Trần Thị Thu Nữ 06/08/2006 Giáo dục Tiểu học 

7 DTS245D140202031 Triệu Thị Chi Nữ 25/12/2006 Giáo dục Tiểu học 

8 DTS245D140202124 Bùi Ngọc Mai Nữ 30/12/2006 Giáo dục Tiểu học 

9 DTS245D140202161 Dương Thị Oanh Nữ 21/09/2006 Giáo dục Tiểu học 

10 DTS245D140202029 Hồ Thị Quỳnh Chi Nữ 19/05/2006 Giáo dục Tiểu học 

11 DTS245D140202125 Hà Thị Gia Minh Nữ 20/10/2006 Giáo dục Tiểu học 

12 DTS245D140202004 Bùi Mỹ Anh Nữ 02/11/2006 Giáo dục Tiểu học 

13 DTS245D140202011 Bàn Thị Vân Anh Nữ 01/06/2006 Giáo dục Tiểu học 

14 DTS245D140202138 Luân Tuyết Ngân Nữ 19/07/2006 Giáo dục Tiểu học 

15 DTS245D140202093 Đinh Ngọc Lan Nữ 26/04/2006 Giáo dục Tiểu học 

16 DTS245D140202034 Chu Thị Kim Chuyên Nữ 05/05/2006 Giáo dục Tiểu học 

17 DTS245D140202212 La Thảo Trang Nữ 16/09/2006 Giáo dục Tiểu học 

18 DTS245D140202096 Bùi Thị Liên Nữ 13/06/2006 Giáo dục Tiểu học 

19 DTS245D140202061 Hà Thị Thu Hiền Nữ 01/11/2006 Giáo dục Tiểu học 

20 DTS245D140202083 Vương Mã Thu Huyền Nữ 28/07/2005 Giáo dục Tiểu học 

21 DTS245D140202182 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 09/06/2005 Giáo dục Tiểu học 

22 DTS245D140202016 Vi Ngọc Anh Nữ 10/02/2006 Giáo dục Tiểu học 

23 DTS245D140202057 Nguyễn Mỹ Hằng Nữ 16/06/2006 Giáo dục Tiểu học 

24 DTS245D140202064 Hoàng Thị Hoa Nữ 14/06/2006 Giáo dục Tiểu học 

25 DTS245D140202223 Hà Lê Vi Nữ 22/10/2005 Giáo dục Tiểu học 

26 DTS245D140202158 Ngô Bảo Nhi Nữ 10/04/2006 Giáo dục Tiểu học 

27 DTS245D140202174 Nguyễn Thị Thắm Nữ 20/08/2006 Giáo dục Tiểu học 

28 DTS245D140202198 Lục Thu Thủy Nữ 03/09/2006 Giáo dục Tiểu học 

29 DTS245D140202225 Lê Thị Hà Vy Nữ 18/02/2006 Giáo dục Tiểu học 

30 DTS245D140202133 Hà Thị Nga Nữ 12/08/2006 Giáo dục Tiểu học 

31 DTS245D140202142 Hà Thị Ngọc Nữ 28/09/2006 Giáo dục Tiểu học 

32 DTS245D140202095 Hoàng Thị Hồng Liên Nữ 13/06/2006 Giáo dục Tiểu học 

33 DTS245D140202078 Hà Mai Huyền Nữ 16/08/2006 Giáo dục Tiểu học 



34 DTS245D140202117 Lương Bích Lữ Nữ 04/04/2006 Giáo dục Tiểu học 

35 DTS245D140202123 Chu Thị Mai Nữ 16/01/2006 Giáo dục Tiểu học 

36 DTS245D140202015 Tô Lan Anh Nữ 08/12/2006 Giáo dục Tiểu học 

37 DTS245D140202028 Hoàng Mai Châm Nữ 30/03/2006 Giáo dục Tiểu học 

38 DTS245D140202166 Lương Thu Phương Nữ 04/10/2006 Giáo dục Tiểu học 

39 DTS245D140202119 Bùi Xuân Mai Nữ 28/12/2006 Giáo dục Tiểu học 

40 DTS245D140202118 Quách Thảo Ly Nữ 25/05/2006 Giáo dục Tiểu học 

41 DTS245D140202094 Hoàng Nhật Lệ Nữ 02/11/2005 Giáo dục Tiểu học 

42 DTS245D140202014 Lèng Thị Lan Anh Nữ 25/04/2006 Giáo dục Tiểu học 

43 DTS245D140202027 Lê Thị Như Bình Nữ 10/07/2005 Giáo dục Tiểu học 

44 DTS245D140202196 Nịnh Thị Như Thùy Nữ 17/12/2006 Giáo dục Tiểu học 

45 DTS245D140202109 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 08/04/2006 Giáo dục Tiểu học 

46 DTS245D140202191 Đàm Thị Anh Thư Nữ 12/01/2005 Giáo dục Tiểu học 

47 DTS245D140202021 Hoàng Lan Anh Nữ 06/02/2006 Giáo dục Tiểu học 

48 DTS245D140202184 Quách Thị Mỹ Thêu Nữ 13/11/2005 Giáo dục Tiểu học 

49 DTS245D140202221 Hoàng Khánh Vân Nữ 21/08/2005 Giáo dục Tiểu học 

50 DTS245D140202203 Lương Nguyễn Thùy Trâm Nữ 19/01/2006 Giáo dục Tiểu học 

51 DTS245D140202175 Doãn Thị Thắm Nữ 14/04/2006 Giáo dục Tiểu học 

52 DTS245D140202157 Nguyễn Trần Lan Nhi Nữ 24/02/2006 Giáo dục Tiểu học 

53 DTS245D140202176 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 14/12/2006 Giáo dục Tiểu học 

54 DTS245D140202199 Trần Thanh Thủy Nữ 22/09/2006 Giáo dục Tiểu học 

55 DTS245D140202132 Bùi Thị Giang Nam Nữ 15/08/2006 Giáo dục Tiểu học 

56 DTS245D140202063 Lê Thị Hiếu Nữ 16/09/2006 Giáo dục Tiểu học 

57 DTS245D140202085 Lê An Khánh Nữ 25/06/2006 Giáo dục Tiểu học 

58 DTS245D140202115 Phạm Thị Minh Lộc Nữ 22/01/2006 Giáo dục Tiểu học 

59 DTS245D140202005 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 13/05/2006 Giáo dục Tiểu học 

60 DTS245D140202102 Nguyễn Vi Thuỳ Linh Nữ 17/09/2006 Giáo dục Tiểu học 

61 DTS245D140202105 Phạm Khánh Linh Nữ 09/02/2006 Giáo dục Tiểu học 

62 DTS245D140202051 Ngô Thị Ngân Hà Nữ 14/03/2006 Giáo dục Tiểu học 

63 DTS245D140202197 Vũ Diệu Thùy Nữ 09/10/2006 Giáo dục Tiểu học 

64 DTS245D140202032 Đỗ Quỳnh Chi Nữ 25/08/2006 Giáo dục Tiểu học 

65 DTS245D140202003 Lương Hà An Nữ 24/09/2006 Giáo dục Tiểu học 

66 DTS245D140202112 Trần Lê Diệu Linh Nữ 30/07/2006 Giáo dục Tiểu học 

67 DTS245D140202072 Lê Thị Thảo Hương Nữ 01/12/2006 Giáo dục Tiểu học 

68 DTS245D140202099 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 13/01/2006 Giáo dục Tiểu học 

69 DTS245D140202134 Nguyễn Hiếu Ngân Nữ 16/07/2006 Giáo dục Tiểu học 

70 DTS245D140202090 Nguyễn Thị Lan Nữ 05/01/2006 Giáo dục Tiểu học 

71 DTS245D140202006 Phạm Thị Vân Anh Nữ 28/05/2006 Giáo dục Tiểu học 

72 DTS245D140202135 Trần Thị Ngân Nữ 29/09/2006 Giáo dục Tiểu học 
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